	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Hä vµ tªn: ……………………………
Líp: 5......
	         Thứ          ngày     tháng 6 năm 2020

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

N¨m häc 2019 – 2020

M«n KHOA HỌC - Líp 5

(Thêi gian: 40 phót)


	Điểm

	Nhận xét của giáo viên


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm )

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6 (3 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm). Cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa là :
A. Đài hoa và nhụy hoa.    
                   B. Cánh hoa và bao phấn.
C. Nhị và nhụy.                                          
D. Cả 3 ý trên.
Câu 2 (0,5 điểm) Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là gì?
	A. Sự đẻ con

B. Sự thụ phấn
	C. Sự sinh sản

D. Sự thụ tinh


Câu 3 (0,5 điểm). Hổ thường sinh sản vào mùa nào? 
A. Mùa xuân và mùa hạ



B. Mùa đông và mùa xuân.

C. Mùa thu và mùa đông


 
D. Mùa hạ và mùa thu.
Câu 4 (0,5 điểm). Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi thì sẽ xảy ra điều gì?

A.Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt
B. Con người sẽ phải chịu nhiều thiên tai (cháy rừng, lũ lụt, hạn hán…)

C. Dễ bị tai nạn (sập hầm lò khi khai thác,…)

D. Cả ba tác hại trên
Câu 5 (0,5 điểm). Nguồn năng lượng nào không phải là nguồn năng lượng sạch?
A. Năng lượng mặt trời
B. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt
C. Năng lượng gió

D. Năng lượng nước chảy
Câu 6 (0,5 điểm). Vật dẫn điện tốt gồm những vật nào? 
  A.  Đồng, nhôm, chì, cao su.            C.  Nhôm, đồng. 

  B.  Nhôm, chì, nhựa, đồng.              D.  Cao su, sắt, chì . 

 II. Hãy nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột B sao cho phù hợp (1,5 điểm)






III. Viết vào Đ trước câu đúng, S trước câu sai (1,5 điểm)
Nước bị ô nhiễm là do :
	  FORMCHECKBOX 
 a. Xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường

 FORMCHECKBOX 
 b. Không khí có quá nhiều khói và khí thải
 FORMCHECKBOX 
 c. Trong nước chứa quá nhiều chất thải
	 FORMCHECKBOX 
 d. Phun thuốc trừ sâu
 FORMCHECKBOX 
 e. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống
 FORMCHECKBOX 
 g. Dùng phân tươi làm thức ăn cho cá


B. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Kể tên 3 con vật đẻ trứng, 3 con vật đẻ con mà em biết?
Câu 2 (1,5 điểm). Hiện nay nước ta đang thiếu hụt điện năng, đặc biệt là mùa hè và các giờ cao điểm, vì vậy cần phải sử dụng tiết kiệm điện. Em hãy kể 3 việc làm cụ thể để tiết kiệm điện.
Câu 3 (1,5 điểm). Hà Nội đang là khu vực bị ô nhiễm không khí cao nhất Việt Nam. Vậy theo em nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội ? (Hãy kể 3 nguyên nhân)
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm )

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng ( 3 ®iÓm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	B
	C

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


II. Hãy nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột B sao cho phù hợp (1 điểm)
Mỗi ý HS nối đúng cho 0,25 điểm

 







III. Viết vào Đ trước câu đúng, S trước câu sai (2 điểm)
Mỗi ô HS điền Đ, S đúng được 0,25 điểm

a. S
b. Đ
c. Đ
d. Đ
e. S
g. Đ
II.PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 4 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Kể tên 3 con vật đẻ trứng, 3 con vật đẻ con.

- Kể được đúng tên 3 con vật đẻ trứng cho 0,5 điểm. VD: gà,vịt, ngan, ngỗng, chim cút…. 

- Kể được đúng tên 3 con vật đẻ con cho 0,5 điểm. VD: chó, mèo, voi, hổ, lợn, ngựa, hươu…. 
Câu 2 (1,5 điểm). Hiện nay nước ta đang thiếu hụt điện năng, đặc biệt là mùa hè và các giờ cao điểm. Kể tên 3 việc làm cụ thể để tiết kiệm điện.

HS nêu đúng 3 việc làm theo yêu cầu đề bài cho 1,5 điểm. VD:
- Chỉ dùng điện khi thật cần thiết 

- Ra khỏi phòng nhớ tắt đèn, quạt, tivi… 

- Hạn chế sử dụng điện trong đun, nấu 

( HS đưa thiếu mỗi việc làm hoặc đưa việc làm không phù hợp trừ 0,5 điểm mỗi ý)

Câu 3 (1,5 điểm). Hà Nội đang là khu vực bị ô nhiễm không khí cao nhất Việt Nam. Vậy theo em nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội? 
HS nêu đúng 3 nguyên nhân theo yêu cầu đề bài cho 1,5 điểm. VD:
+ Khí thải từ các nhà máy
+ Khí thải từ các phương tiện giao thông
+ Khói bụi từ các công trình xây dựng, khu công nghiệp
+ Đốt rơm rạ, rác thải ở các vùng ngoại ô
A


Hình thức thụ phấn





B


Tên loài hoa





a. Hoa hồng





1.Thụ phấn nhờ gió





b. Hoa lau





2. Thụ phấn nhờ côn trùng





e. Hoa ngô








d. Hoa sen





A


Hình thức thụ phấn





B


Tên loài hoa





a. Hoa hồng





Thụ phấn nhờ gió





b. Hoa lau





e. Hoa ngô








2. Thụ phấn nhờ côn trùng





d. Hoa sen








